
 SỞ Y TẾ LẠNG SƠN 

TTYT HUYỆN BẮC SƠN 
 

Số: 228/TTYT-DTTBVTYT 
V/v Mời Cung cấp báo giá vắc xin  

dịch vụ cho Trung tâm Y tế huyện Bắc 

Sơn năm 2025 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   Bắc  Sơn, ngày  15  tháng 4 năm 2025 

 

Kính gửi:  Các công ty cung cấp vắc xin tại Việt Nam 

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu; 

Căn cứ Thông tư số 07/2024/TT-BYT ngày 17 tháng 5 năm 2024 của Bộ Y tế 

quy định về đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập; 

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17 tháng 11 năm 2024 của 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn 

nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia; 

Thực hiện Văn bản số 3624/SYT-NVYD ngày 20/11/2024 của Sở Y tế Lạng 

Sơn về việc Quyết định mua sắm thuốc theo Quy định của Nghị định 114/2024/NĐ-

CP; 

Căn cứ  Biên bản số 35/BB-HĐT & ĐT ngày 09/4/2025 của Hội đồng thuốc 

và điều trị thuộc Trung tâm Y tế huyện Bắc Sơn về việc đề xuất nhu cầu thuốc biệt 

dược gốc áp dụng hình thức đàm phán giá năm 2025; vắc xin dịch vụ, thiết bị bảo 

quản vắc xin,  hóa chất xét nghiệm, vật tiêu hao cấp bách trong khi chờ kết quả 

đấu thầu của Sở Y tế Lạng Sơn năm 2025; 

Trung tâm Y tế huyện Bắc Sơn có nhu cầu mua sắm vắc xin tiêm dịch vụ, 

yêu cầu các đơn vị có đủ năng lực cung vắc xin dịch vụ báo giá cho đơn vị để 

tham khảo, làm cơ sở sở để lựa chọn nhà thầu. 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu: 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Bắc Sơn. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Bà 

Dương Thanh Hòa số điện thoại 0986.969.135 hoặc bà Trịnh Thùy An số điện 

thoại 0836.990.662- Gmail: khoaduocttytbs@gmail.com. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược - Trung tâm Y tế huyện Bắc Sơn 

Khối phố Nguyễn Thị Minh Khai Thị Trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh 

Lạng Sơn  

ĐT : 020503837.229 
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- Nhận qua email: khoaduocttytbs@gmail.com 

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ ngày 15/04/2025 đến hết ngày 

25/4/2025 (kể cả thứ 7 và chủ nhật) 

II. Nội dung yêu cầu: 

- Danh mục yêu cầu báo giá (Phụ lục 1 kèm theo) 

- Nội dung tờ báo giá: mẫu kèm theo 

Các nhà cung ứng nêu rõ thời hạn hiệu lực báo giá 

Bản báo giá của nhà thầu xin gửi về địa chỉ: Trung tâm Y tế huyện Bắc 

Sơn, Khối phố Nguyễn Thị Minh Khai Thị Trấn Bắc Sơn huyện Bắc Sơn tỉnh 

Lạng Sơn Việc nộp Bản báo giá có thể thực hiện theo hình thức gửi trực tiếp, qua 

đường bưu điện, thư điện tử (email) hoặc bằng Fax. 

Trung tâm Y tế huyện Bắc Sơn trân trọng kính mời các nhà cung ứng các 

loại  vắc xin tại Việt Nam quan tâm gửi báo giá đúng quy định. 

Xin chân trọng cảm ơn! 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lãnh TTYT; 

- Phòng TCKT; 

- Khoa Dược TTBYT; 

- Khoa Kiểm soát bệnh tật…; 

- https://chaogiattbyt.moh.gov.vn/; 

- https://ttytbacson.vn/; 

- Lưu: VT.                

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

Đặng Minh Kim 

mailto:khoaduocttytbs@gmail.com
https://chaogiattbyt.moh.gov.vn/
https://ttytbacson.vn/


Stt Phòng bệnh Tên hoạt chất 
Nhóm 

TCKT 
Nồng độ, hàm lượng 

Đường 

dùng 

Dạng bào 

chế 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá kế 

hoạch 

(VND) 

1 
Vắc xin các bệnh do 

phế cầu 

Vắc xin ngừa phế cầu 

polysaccharid, 13 tuýp 

+ protein vận chuyển 

N1 

0,5ml: 2,2mcg x 12 tuýp 

+ 4,4mcg x 1 tuýp + 

32mcg 

Tiêm 

Thuốc tiêm 

đóng sẵn 

trong dụng 

cụ tiêm 

Bơm 

tiêm 
50 

 

2 
Vắc xin viêm não 

mô cầu BC 

Vắc xin phòng não mô 

cầu (B, C) 
N5 0,5ml: 50mcg + 50mcg Tiêm Thuốc tiêm Lọ 30 

 

3 
Vắc xin Sởi – Quai 

bị - Rubenlla 

Vắc xin sởi, quai bị, 

rubella 
N1 

0,5ml: ≥1000 CCID50; 

≥ 12500 CCID50; ≥ 

1000 CCID50 

Tiêm 
Thuốc tiêm 

đông khô 
Lọ 100 

 

4 Vắc xin Thủy đậu 
Vắc xin phòng thủy 

đậu- chủng OKA 
N1 ≥ 10^3,3 PFU Tiêm 

Thuốc tiêm 

đông khô 
Lọ 50 

 

5 Vắc xinCúm 

Vắc xin phòng bệnh 

cúm mùa (A-H1N1; A-

H3N2; B-2013; B-

2021) 

N1 
0,5ml: 15mcg; 15mcg; 

15mcg; 15mcg 
Tiêm 

Thuốc tiêm 

đóng sẵn 

trong dụng 

cụ tiêm 

Bơm 

tiêm 
200 

 

6 

Vắc xin Ung thư cổ 

tử cung và sùi mào 

gà 

Vắc xin phòng vi rút 

HPV ở người týp 6, 11, 

16, 18, 31, 33, 45, 52, 

58 

N1 

0,5ml: 30mcg; 40mcg; 

60mcg; 40mcg; 20mcg; 

20mcg; 20mcg; 20mcg; 

20mcg 

Tiêm 

Thuốc tiêm 

đóng sẵn 

trong dụng 

cụ tiêm 

Bơm 

tiêm 
90 
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7 

Vắc xin Phòng 

Viêm não Nhật 

Bản 

Vắc xin phòng bệnh 

viêm não Nhật Bản- 

chủng SA14-14-2 

N5 4,0 - 5,8 log PFU; 0,5ml Tiêm 
Thuốc tiêm 

đông khô 
Lọ 30 

 

8 

Vắc xin phòng 

dại 
Vắc xin phòng bệnh 

dại- chủng L.Pasteur 

2061/Vero 

N5 ≥2,5IU Tiêm 
Thuốc tiêm 

đông khô 
Lọ 3.000 

 

9 

Huyết thanh 

kháng dại Huyết thanh kháng dại N4 200IU/ml x 5ml Tiêm Thuốc tiêm Lọ 60 

 

Tổng: 09 danh mục



 

Mẫu                 

BÁO GIÁ DANH MỤC VẮC XIN DỊCH VỤ CHO TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BẮC SƠN   

(Ban hành kèm theo Công văn  số:       / ngày       /4/2025 của   ………..)   
                  

STT 
Tên 

thuốc 

Tên 

hoạt 

chất / 

Tên 

thành 

phần 

thuốc 

Nồng 

độ, 

hàm 

lượng 

Đường 

dùng 

Dạng 

bào 

chế 

Quy 

cách 

Nhóm 

thuốc 

Hạn 

dùng 

(Tuổi 

thọ) 

GĐKLH 

hoặc 

GPNK 

Cơ 

sở 

sản 

xuất 

Nước 

sản 

xuất 

Đơn 

vị 

tính 

Đơn 

giá 

Số 

lượng 

Thành 

tiền 

1 …           
    

            
    

TỔNG CỘNG       
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